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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 35/2026/NQ-HĐND 

 

Lai Châu, ngày 09 tháng 9 năm 2026 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát 

triển giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 90/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07 tháng 02 năm 2025 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 46/2026/QH16 ngày 24 tháng 8 năm 2026 của 

Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 37/2026/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2026 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 

2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030; 

Xét Tờ trình số  7284/TTr-UBND ngày 23 tháng 8  năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
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gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2030 trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra số 743/BC-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 

2026 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát  triển giai đoạn 2026 - 2030 trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách 

nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số 

và phát triển giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (sau đây gọi là 

Chương trình). 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ 

quan, đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình. 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thực 

hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc 

Chương trình. 

Điều 2. Nguyên tắc phân bổ vốn  

1. Tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, 

Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; Nghị định số 

358/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 

2. Ngân sách nhà nước phân bổ cho các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, các đơn vị liên quan để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm 

vụ, nội dung hoạt động của Chương trình; bảo đảm công khai, minh bạch, tiết 

kiệm, hiệu quả. 

3. Việc phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình bảo đảm quản 

lý thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách, tiêu chí và định mức phân bổ; không 

trùng lặp với các chương trình mục tiêu khác, chương trình, dự án khác và các hoạt 

động thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước đã được bố trí kinh phí chi thường xuyên 



3  

hằng năm; khuyến khích, huy động sự tham gia, đóng góp hợp pháp của tổ chức, 

gia đình, cá nhân trong công tác chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển. 

4. Trường hợp trong giai đoạn thực hiện Chương trình có chia tách, sáp 

nhập các đơn vị hành chính, cơ quan, đơn vị các cấp, việc phân bổ ngân sách 

nhà nước cho các đơn vị hành chính hoặc cơ quan, đơn vị mới các cấp thực hiện 

theo nguyên tắc: 

a) Đối với các đơn vị mới được sáp nhập từ hai đơn vị hành chính hoặc cơ 

quan hoặc đơn vị trở lên, phân bổ ngân sách nhà nước bằng mức đã phân bổ cho 

các đơn vị hành chính, cơ quan, đơn vị trước khi sáp nhập bảo đảm việc thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, hoạt động, dự án của Chương trình liên tục, có tính 

kế thừa, không gián đoạn. 

b) Đối với các đơn vị mới được chia tách, phân bổ ngân sách nhà nước 

tương ứng theo các nhiệm vụ, nội dung, hoạt động, dự án được phân chia từ đơn 

vị hành chính hoặc cơ quan hoặc đơn vị trước chia tách cho đơn vị mới theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền. 

Điều 3. Tiêu chí, điểm và định mức phân bổ vốn cho các xã, phường 

1. Tiêu chí, điểm phân bổ cho các xã, phường 

a) Tiêu chí, điểm phân bổ cho các xã, phường theo số lượng đơn vị hành 

chính (Hđvhc)  

- Xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới: 

Hđvhc = 2,5 điểm. 

- Xã khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 

Hđvh c = 2,0 điểm. 

- Xã khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phường: 

Hđvhc= 1,5 điểm. 

 b) Tiêu chí, điểm phân bổ cho các xã, phường theo quy mô dân số (Hds) 

Điểm tính theo dân số cho xã, phường (Hds))  

Hds  =  
𝑑â𝑛 𝑠ố 𝑥ã,𝑝ℎườ𝑛𝑔

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑑â𝑛 𝑠ố 𝑡𝑜à𝑛 𝑡ỉ𝑛ℎ
  x  20 (Hệ số dân số tỉnh Lai Châu) 

c) Tiêu chí, điểm phân bổ cho các xã, phường theo quy mô diện tích (Hdt) 

Điểm tính theo diện tích cho xã, phường (Hdt)  

              Hdt =  
𝑑𝑖ệ𝑛 𝑡í𝑐ℎ 𝑥ã,𝑝ℎườ𝑛𝑔

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑑𝑖ệ𝑛 𝑡í𝑐ℎ 𝑡𝑜à𝑛 𝑡ỉ𝑛ℎ
  x  40 (Hệ số diện tích của tỉnh Lai Châu) 

 d) Tiêu chí, điểm phân bổ cho các xã, phường theo tổng tỷ suất sinh (Htss) 

- Các xã, phường có tổng tỷ suất sinh thấp hơn 2,1 con/phụ nữ: Htss= 10 điểm.  

- Các xã, phường có tổng tỷ suất sinh từ 2,1 con/phụ nữ trở lên: Htss= 5 điểm. 
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e) Tiêu chí, điểm phân bổ cho các xã, phường theo tỷ số giới tính khi sinh (Hgt) 

- Các xã, phường có tỷ số giới tính trên 112 bé trai/100 bé gái: Hgt = 5 điểm. 

- Các xã, phường có tỷ số giới tính từ trên 109 đến 112 bé trai/100 bé gái: 

Hgt  = 2,5 điểm.  

- Các xã, phường có tỷ số giới tính đến 109 bé trai/100 bé gái: Hgt = 1 điểm.  

g) Tiêu chí, điểm phân bổ cho các xã, phường theo Tỷ trọng dân số 65 tuổi 

trở lên (Hnct) 

 - Các xã, phường có tỷ trọng dân số 65 tuổi trở lên trên 14,0%:  Hnct = 10 điểm. 

 - Các xã, phường có tỷ trọng dân số 65 tuổi trở lên từ 7,0% đến 14,0%:  

Hnct = 5 điểm. 

 - Các xã, phường có tỷ trọng dân số 65 tuổi trở lên dưới 7,0%: Hnct = 1 điểm. 

h) Tiêu chí, điểm phân bổ cho xã, phường theo tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em 

dưới 5 tuổi (Hdd) 

- Các xã, phường có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trên 20%: Hdd  = 10 điểm. 

- Các xã, phường có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi từ 10% đến 20%: Hdd = 5 điểm.  

 - Các xã, phường có tỷ lệ dưới 10%: Hdd = 1 điểm. 

2. Định mức phân bổ vốn cho xã, phường 

Tổng số vốn phân bổ cho xã, phường được xác định bằng tổng số vốn còn lại 

sau khi phân bổ cho cấp tỉnh, số vốn phân bổ cho xã, phường được tính như sau: 

a) Định mức phân bổ kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước cho xã, 

phường i (Ktxi) được xác định theo phương pháp tính tổng hợp: 

Ktxi  = (Stxi/ΣStxi) x (Ktx –Ktxt) 

Trong đó:  

- Ktx là tổng kinh phí thường xuyên của chương trình;  

- Ktxt là tổng kinh phí thường xuyên cấp cho các đơn vị cấp tỉnh trong giai 

đoạn hoặc hằng năm; 

  - Stxi  là tổng điểm phân bổ kinh phí thường xuyên của xã, phường i;  

  - ΣStxi là tổng số điểm của các xã, phường được phân bổ kinh phí thường xuyên; 

Tổng điểm phân bổ kinh phí thường xuyên của xã, phường i (Stxi) được 

xác định như sau: 

Stxi = Hđvhci + Hdsi + Hdti  + Htssi  + Hgti + Hncti + Hddi 

Trong đó: (Hđvhci điểm của đơn vị hành chính xã, phường i; Hdsi điểm của 

dân số xã, phường i; Hdti điểm của diện tích xã, phường i; Htssi điểm của tỷ suất 

sinh xã, phường i; Hgti điểm tỷ số giới tính khi sinh xã, phường i; Hncti điểm tỷ 
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trọng người cao tuổi xã, phường i; Hddi điểm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ 

em dưới 5 tuổi xã, phường i). 

b) Định mức phân bổ vốn đầu tư công ngân sách nhà nước cho xã, 

phường được xác định như sau: 

Vđti  = (Sđti/ΣSđti) x (Vđt - Vđtt) 

Trong đó: Vđti là vốn đầu tư công cấp cho xã, phường i; Vđt là tổng vốn 

đầu tư công của Chương trình trong giai đoạn hoặc hằng năm; Vđtt  là vốn đầu tư 

công cho cơ quan cấp tỉnh trong giai đoạn hoặc hằng năm. Sđti là tổng điểm phân 

bổ vốn đầu tư công của xã, phường i; ΣSđti là tổng điểm các xã, phường được 

đầu tư công. 

Tổng điểm phân bổ đầu tư công cho xã, phường i (Sđti) được xác định như sau:  

Sđti  =  Hđvhci + Hdsi + Hdti 

c) Điểm số đầu tư công (Sđti) chỉ là căn cứ xác định tổng hạn mức vốn 

phân bổ cho địa bàn xã, phường trong giai đoạn 5 năm; việc giao kế hoạch vốn 

trung hạn và hằng năm bắt buộc phải gắn với danh mục dự án đầu tư cụ thể (xây 

mới, cải tạo trạm y tế, thiết bị y tế) đủ điều kiện theo Luật Đầu tư công. 

3. Căn cứ xác định số liệu 

a) Nguồn số liệu về các tiêu chí chuyên môn y tế, dân số, diện tích được 

sử dụng theo số liệu chính thức của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và Niên giám 

Thống kê tỉnh Lai Châu năm 2025. 

b) Số lượng xã khu vực I, khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi được xác định theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ở 

Trung ương và quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (hoặc công bố) 

danh sách cụ thể từng thời kỳ. 

Điều 4. Tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các 

sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 

1. Nhiệm vụ của Chương trình do các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 

được giao chủ trì thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Khối lượng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn để thực hiện 

nhiệm vụ của Chương trình theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm và 

dự toán ngân sách hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc được bổ 

sung, điều chỉnh theo quy định của pháp luật. 

3. Nội dung, tính chất và phạm vi của nhiệm vụ phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, khả năng thực hiện của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 

để thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai các nội 
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dung của Chương trình cấp tỉnh, quy mô liên xã, nhiệm vụ đặc thù; bảo đảm 

không trùng lặp về nội dung chi và đối tượng thụ hưởng với nhiệm vụ đã phân 

cấp cho cấp xã, nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương 

trình, dự án khác hoặc nhiệm vụ chi khác đã được bố trí kinh phí trong dự toán 

ngân sách nhà nước hằng năm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị. 

4. Hằng năm căn cứ hướng dẫn thực hiện các nội dung của Chương trình, 

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ cụ thể cho các sở, ban, 

ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh để triển khai hiệu quả nguồn vốn được giao. 

5. Định mức tối đa phân bổ kinh phí cho cấp tỉnh 

- Kinh phí thường xuyên cấp tỉnh (Ktxt): Tối đa không vượt quá 15% tổng 

kinh phí thường xuyên của Chương trình.  

- Vốn đầu tư công cấp tỉnh (Vđtt): Tối đa không vượt quá 20% tổng vốn 

đầu tư công của Chương trình.  

Điều 5. Tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương  

1. Phương pháp xác định tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương 

Tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương (Rđư) được xác định như sau: 

Rđư = max (Tđ, 0)% 

Trong đó: Tđ là tổng số điểm để xác định tỷ lệ vốn đối ứng và được xác 

định theo công thức: 

Tđ = Hđư + (Hgđvhc x Sxã)i 

Trường hợp sau khi tính toán tổng điểm Tđ mà giá trị Tđ nhỏ hơn hoặc 

bằng 0 thì Rđư = 0%. 

Trong đó: Hđư  là hệ  số đối ứng theo tỷ lệ số bổ sung cân đối/tổng chi cân 

đối ngân sách địa phương  

Hgđvhc  là mức điểm giảm trừ được xác định bằng hệ số giảm trừ nhân với 

số lượng đơn vị hành chính cấp xã tương ứng theo từng khu vực. 

 Sxã là số lượng xã tương ứng theo từng khu vực. 

2. Xác định tỷ lệ và bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương hằng năm và 

cả giai đoạn: 

a) Tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương (Rđư) được xác định theo 

phương pháp quy định tại khoản 1 Điều này cho từng năm và cả giai đoạn 2026 

- 2030 trên cơ sở dự toán số bổ sung cân đối ngân sách và danh mục đơn vị hành 

chính cấp xã do cơ quan có thẩm quyền công bố tại thời điểm lập kế hoạch. 

 Trường hợp kết quả tính toán tổng số điểm xác định tỷ lệ đối ứng nhỏ hơn 

hoặc bằng 0 (Tđ ≤ 0), ngân sách địa phương không bắt buộc phải bố trí vốn đối 
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ứng (Rđư = 0%). 

b) Hằng năm, căn cứ thông báo mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và 

kết quả xác định tỷ lệ đối ứng (Rđư), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án 

bố trí vốn đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương (nếu có) trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh quyết định cùng với dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư 

công hằng năm; ưu tiên lồng ghép hiệu quả các nguồn lực y tế hợp pháp trên địa 

bàn, bảo đảm không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản. 

Điều 6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2026. 

2. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI, kỳ 

họp thứ sáu thông qua ngày 09 tháng 9 năm 2026./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Tài chính, Y tế; 

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành 

chính, Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường; 

- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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